
HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI 

CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN



Tổng quan về chất thải rắn

Nguồn phát sinh



QUY ĐỊNH VỀ PHÂN LOẠI CTRSH TẠI NGUỒN

Theo Luật BVMT 2020 (theo khoản 1, Điều 75):

+ Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế

+ Chất thải thực phẩm, 

+ Chất thải rắn sinh hoạt khác

Thời hạn chậm nhất các tỉnh, thành phố phải chuyển đổi từ các mô hình phân loại, thu gom 

hiện tại để thực hiện quy định trên là ngày 31 tháng 12 năm 2024 (Điều 79 Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020). 

Công văn số 9368/BTNMT-KSONMT ngày 02 tháng 11 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc hướng 

dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt



Hành vi thu gom, thải rác thải trái quy định về bảo vệ môi trường bị xử phạt như sau :

- Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu, tàn thuốc lá

không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng;

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải, đổ nước thải

không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng, trừ vi phạm quy

định tại điểm d khoản này;

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng

đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt; đổ nước thải không

đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường phố; thải bỏ chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt vào ao hồ,

kênh rạch, sông, suối, biển.

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi hộ gia đình, cá nhân không phân loại 

chất thải rắn sinh hoạt theo quy định; không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy 

định.

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Khoản 2, Điều 25 -Nghị định 45/2022/NĐ-CP



Phân loại chất thải như thế nào?

Nhóm I - Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, 
được chia thành 8 nhóm nhỏ gồm: Giấy thải; Nhựa thải; 
Kim loại thải; Thuỷ tinh thải; Vải, đồ da; Đồ gỗ; Cao su; 

Thiết bị điện, điện tử thải bỏ;

Nhóm II - Chất thải thực phẩm

Nhóm III - Chất thải rắn sinh hoạt khác, được chia thành 
3 nhóm nhỏ gồm: Chất thải nguy hại; Chất thải cồng kềnh; 

Chất thải khác còn lại.



Nhóm I - Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế 

Giấy thải

Nhựa thải



Nhóm I - Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế 

Kim loại thải

Thủy tinh thải



Nhóm I - Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế 

Đồ gỗ

Cao su

Vải, đồ da



Nhóm I - Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế 

Thiết bị điện, 

điện tử thải bỏ



Nhóm II - Chất thải thực phẩm

CHẤT THẢI THỰC PHẨM

Bảo  đảm  được  đựng, chứa  trong  vật  đựng, túi,  bao  bì,…kín, không  rò  rỉ,  ngăn ngừa mùi phát tán



Nhóm 3 - Chất thải rắn sinh hoạt khác

Chất thải 

nguy hại

Chất thải 

cồng kềnh



Nhóm 3 - Chất thải rắn sinh hoạt khác

Chất thải 

còn lại

Giày, dép nhựa, thước 

kẻ,  muôi  (vá),  thìa 

(muỗng), kem đánh răng….

Vỏ  cứng  các  loài thuỷ, hải sản; Xỉ  than  từ  hoạt  

động sinh hoạt,…; Gốm, sành, sứ thải…



Ý NGHĨA CỦA CHƯƠNG TRÌNH PLRTN



HƯỚNG DẪN SỬ SỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ

CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT



SaaS ERP – On Demand – Mobile platform 

SẢN PHẨM CỦA GRAC

SaaS ERP Software dành cho 
quản lý rác thải

Ứng dụng Grac dành cho 
nền kinh tế tuần hoàn









Người dân 
tra cứu  
thông tin 
thu gom 
bằng địa chỉ 
hoặc mã 
khách hàng 

















XIN CHÂN THÀNH 

CÁM ƠN!
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